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BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
 TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

Tên dự thảo văn bản: Thông tư quy đinh về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:  Điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Khoản 9 Điều 56, Khoản 5, Điều 60, Điều 61, Khoản 4 Điều 62 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP);  
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
        Khi tổ chức, cá nhân điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt, có kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
        Nhà nước cần quản lý để đảm bảo địa điểm xây dựng, kế hoạch chấm dứt hoạt động, kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu luôn đáp ứng các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an ninh và môi trường. 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
      Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo và đề nghị điều chỉnh khi điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt, có kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước kiểm soát các rủi ro hạt nhân phát sinh từ sự biến đổi của các yếu tố tự nhiên (động đất, lũ lụt,…) hoặc tác động của con người (hoạt động công nghiệp, quốc phòng,…). 
[bookmark: _Toc228968544]b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 43


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho  lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Có phù hợp với Hiến pháp và được quy định tại Khoản 9 Điều 56, Khoản 5, Điều 60, Điều 61, Khoản 4 Điều 62 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 43)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ  trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc tổ chức, cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x          Không□   
  Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43).

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp: x
Bưu chính: x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp x
Bưu chính x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	- Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
- Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo tổng quan về lựa chọn địa điểm trong đó nêu rõ phần điều chỉnh; Thiết kế sơ bộ trong đó nêu rõ phần điều chỉnh; Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm theo quy định tại Điều 37 Thông tư này đã cập nhật các nội dung điều chỉnh; Dữ liệu, tài liệu kỹ thuật, bản đồ và báo cáo hỗ trợ chứng minh điều chỉnh phù hợp với yêu cầu an toàn, an ninh của địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong trường hợp điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
	- Nêu rõ lý do quy định:  Đánh giá các nội dung điều chỉnh trong phê duyệt địa điểm 
- Yêu cầu về hình thức: Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm theo quy định tại Điều 37 Thông tư này, các tài liệu còn lại không yêu cầu hình thức. 
- Lý do quy định: 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Chương trình vận hành thử có điều chỉnh so với Chương trình vận hành thử đã được phê duyệt trong trường hợp điều chỉnh chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt. Chương trình vận hành thử điều chỉnh bao gồm kiểm tra và thử nghiệm toàn bộ cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan tới an toàn nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn theo thiết kế
	- Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành thử, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép điều chỉnh chương trình vận hành thử.
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có điều chỉnh so với Bản kế hoạch đã được phê duyệt trong trường hợp điều chỉnh phê duyệt kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bao gồm: phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường; giảm thiểu lượng chất thải phát xạ sinh ra từ quá trình tháo dỡ
	- Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá thay đổi kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có đáp ứng các điều kiện về đảm bảo an toàn, an ninh. 

- Yêu cầu về hình thức: không

- Lý do quy định: 

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu kèm theo Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành quy định Điều 40 Thông tư này với các thông số dự kiến nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn; Giới hạn và điều kiện vận hành, quy trình và hướng dẫn vận hành cập nhật trong trường hợp đề nghị chấp thuận nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	- Nêu rõ lý do quy định: chứng minh việc nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
- Yêu cầu về hình thức: Kế hoạch nâng cấp không yêu cầu thể thức, Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành quy định Điều 40 Thông tư này. 
- Lý do quy định: Bảo đảm tính xác thực, minh bạch và thống nhất của hồ sơ, giúp cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu, thẩm định và lưu trữ, đồng thời hạn chế tình trạng khai báo thiếu căn cứ hoặc trình bày sơ sài không đủ cơ sở pháp lý.

	g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có □    Không x
Nêu rõ: 

	h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh các quyết định, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 05 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, trường hợp hồ sơ điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kèm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh các quyết định, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thông báo kèm theo văn bản của Bộ trưởng từ chối điều chỉnh các quyết định, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nêu rõ lý do từ chối.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do:  bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng/20 năm

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định điều chỉnh các quyết định, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, chấp thuận việc nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có: x    Không □
Lý do: Quy định theo mẫu 01 tại Phụ lục IX dự thảo Thông tư.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác định Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị.
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin Quyết định phê duyệt địa điểm hiện tại
Lý do quy định: Xác định số Quyết định phê duyệt địa điểm cần điều chỉnh
+ Nội dung thông tin 3: nội dung đề nghị điều chỉnh
Lý do quy định: Nêu rõ nội dung cần điều chỉnh
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có: X    Không 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Đại diện chủ đầu tư. 
Lý do quy định: Xác nhận các thông tin trong Văn bản đề nghị. 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt X     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không x
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: X
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: 
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X    Bản điện tử □

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt, có kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không: x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là Quyết định điều chỉnh quyết định phê duyệt địa điểm xây dựng, chương trình vận hành thử, kế hoạch chấm dứt hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt, có kế hoạch nâng cấp, cải tạo quan trọng lò phản ứng hạt nhân không quy định thời hạn hiệu lực riêng.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: Quyết định phê duyệt điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu áp dụng cho hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn








2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2:  Phê duyệt thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP);
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
      Thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải được phê duyệt để đảm bảo các chức năng an toàn cơ bản khi triển khai xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
       Nhà nước cần quản lý để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
       Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ trình thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu để được thẩm định phê duyệt giúp lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ con người và môi trường. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước thẩm định nội dung thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhằm kiểm soát các thông số kỹ thuật, phân tích an toàn và các giải pháp kỹ thuật trước khi cho phép thi công theo chuẩn quốc tế.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 44


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là giai đoạn nhằm kiểm soát các thông số kỹ thuật, phân tích an toàn và các giải pháp kỹ thuật trước khi cho phép thi công, không thể thay thế bằng cam kết hay kiểm tra sau.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp và được quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ.


	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 44)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về xây dựng

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x  Không □  
Nêu rõ lý do: Theo quy định của pháp luật về xây dựng (Điều 44). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
Không quá 40 ngày đối với công trình cấp đặc biệt.
Lý do quy định: Để khẳng định việc thiết kế đã đáp ứng yêu cầu an toàn, an ninh cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ngay từ giai đoạn thiết kế. 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp x
Bưu chính x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp x
Bưu chính x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: theo quy định của pháp luật về xây dựng (khoản 1 Điều 44 dự thảo Thông tư).
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: theo quy định của pháp luật về xây dựng (khoản 1 Điều 44 dự thảo Thông tư). Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ về Tờ trình thẩm định, các văn bản pháp lý kèm theo, tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán xây dựng và thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận đề nghị chính thức của tổ chức, cá nhân xin phê duyệt chương trình vận hành thử; làm căn cứ pháp lý để cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
- Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh bảo đảm việc thực hiện các chức năng an toàn cơ bản: kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền; tải nhiệt từ vùng hoạt lò phản ứng và nơi lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, ngăn ngừa phát tán phóng xạ môi trường; lượng chất thải phóng xạ phát sinh trực tiếp từ hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không vượt quá giới hạn quy định; bảo đảm khả năng thực hiện chức năng an toàn cơ bản với độ tin cậy cao, bảo đảm việc vận hành ổn định trong toàn bộ tuổi thọ theo thiết kế
	- Nêu rõ lý do quy định: Minh chứng cho thiết kế xây dựng bảo đảm thực hiện các chức năng an toàn cơ bản. 
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Thuyết minh các điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh sát hạt nhân 

	- Nêu rõ lý do quy định: Minh chứng thiết kế xây dựng thuận lợi cho hoạt động thanh sát hạt nhân
- Yêu cầu về hình thức: không.
- Lý do quy định: 

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Thuyết minh các điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh sát hạt nhân
	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh việc thiết kế luôn đảm bảo cho hoạt động thanh sát hạt nhân được thực hiện. 
- Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại Thông tư hướng dẫn.
- Lý do quy định: Đảm bảo tài liệu chuẩn hóa, minh bạch và thuận tiện cho việc thẩm định và giám sát.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Kết quả phân tích an toàn tất định và kết quả phân tích an toàn xác suất (nếu có) theo phương pháp tiếp cận theo cấp độ
	- Nêu rõ lý do quy định: chứng minh thiết kế đảm bảo an toàn trước khi triển khai xây dựng đồng thời là căn cứ để cơ quan quản lý xem xét, chấp thuận.
- Yêu cầu về hình thức: không.
- Lý do quy định:

	e) Tên thành phần hồ sơ  6: Thuyết minh tính đến khả năng chấm dứt hoạt động, bao gồm: phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường; giảm thiểu lượng chất thải phát xạ sinh ra từ quá trình tháo dỡ
	- Nêu rõ lý do quy định: chứng minh thiết kế đảm bảo tính khả thi và đảm bảo an toàn cho hoạt động chấm dứt hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  □ Không  x  
Nêu rõ: 

	h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt

	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Theo quy định của pháp luật về xây dựng
Không quá 40 ngày đối với các công trình cấp đặc biệt. 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Hoạt động thẩm định và phê duyệt thiết kế LPƯNC là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Hoạt động thẩm định và phê duyệt thiết kế LPƯNC là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân. 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng/20 năm

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Theo quy định của pháp luật về xây dựng là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục đề nghị thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □   Không: x 
Lý do: Đã quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác định Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin 3: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt x □     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không x
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: x
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X  Bản điện tử □

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn..

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không được quy định thời hạn hiệu lực riêng. 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu áp dụng cho hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn




3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3:  Sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Khoản 5 Điều 60, Khoản 9 Điều 61, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP);
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
      Khi có điều chỉnh giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh chương trình vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được phê duyệt. 
      Nhà nước cần quản lý chặt chẽ các thay đổi trong quá trình vận hành thử vì đây là giai đoạn then chốt để xác minh sự phù hợp của đặc tính kỹ thuật thực tế so với thiết kế.  
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
      Nhà nước cần quản lý để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
     Tổ chức, cá nhân có quyền được vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khi đáp ứng yêu cầu; có nghĩa vụ tuân thủ chương trình đã được phê duyệt. Mọi điều chỉnh chương trình vận hành thử, vận hành đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hạt nhân và cần được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân, an ninh và môi trường. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước thẩm định nội dung chương trình vận hành thử, vận hành nhằm kiểm soát an toàn theo chuẩn quốc tế.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 45


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Giai đoạn vận hành thử có rủi ro cao, cần được thẩm định bởi cơ quan pháp quy, không thể thay thế bằng cam kết hay kiểm tra sau.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp và được quy định tại Khoản 5 Điều 60, Khoản 9 Điều 61 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ.


	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 45)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ  trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của tổ chức, cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x    Không □ 
Nêu rõ lý do: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 04 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; không quá 15 ngày làm việc đối với thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại. 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp x
Bưu chính x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp x
Bưu chính x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để tổ chức, cá nhân có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 45 dự thảo Thông tư.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: khoản 1 Điều 45 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp, bưu chính hoặc điện tử), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu theo Mẫu số 08 tại Phụ lục IX
	- Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
- Yêu cầu về hình thức: theo Mẫu 08 tại Phụ lục IX Thông tư 
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại
	- Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh tên, địa chỉ, số điện thoại.
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu quy định tại Điều 39, Điều 40 Thông tư này được cập nhật và Chương trình vận hành thử đã được cập nhật cho giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu. 
	- Nêu rõ lý do quy định: Các thay đổi trong sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành rất quan trọng trước khi có quyết định cho vận hành chính thức. Do đó, mọi thay đổi liên quan vận hành thử, vận hành  đều phải được xem xét. 
Trình bày chi tiết các bước, phương pháp, điều kiện và thời gian thực hiện vận hành thử để bảo đảm an toàn và hiệu quả.
- Yêu cầu về hình thức: Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu quy định tại Điều 39, Điều 40 Thông tư này
 Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có □   Không x
Nêu rõ: 

	h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
        Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc đối với thay đổi tên, địa chỉ, điện thoại; không quá 04 tháng đối với thay đổi giấy phép vận hành thử, vận hành từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lý do quy định: Thời hạn 15 ngày để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ nhằm bảo đảm phản hồi nhanh cho tổ chức, cá nhân, tránh kéo dài thời gian chuẩn bị và giúp kịp thời bổ sung, chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu.
Thời hạn 04 tháng để thẩm định và phê duyệt điều chỉnh chương trình vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được quy định xuất phát từ tính chất đặc thù, phức tạp của dự án LPƯNC. Việc thẩm định đòi hỏi thời gian dài để xem xét toàn diện các khía cạnh kỹ thuật, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, môi trường, đồng thời có thể cần thực hiện thử nghiệm, đánh giá tại hiện trường. Thời hạn này bảo đảm đủ thời gian cho quá trình thẩm định chuyên sâu, nhưng vẫn giới hạn để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
15 ngày đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, điện thoại.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định:  Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do:  bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng/20 năm

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định phê duyệt điều chỉnh chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục đề nghị thẩm định và sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có x   Không□ 
Lý do: Quy định theo Mẫu 03 tại Phụ lục IX Thông tư hướng dẫn. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác định Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị.
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Chương trình vận hành thử/giấy phép vận hành thử hiện tại. 
Lý do quy định: Thông tin về số Quyết định phê duyệt Chương trình vận hành thử/giấy phép vận hành thử hiện tại, Cơ quan cấp,…
+ Nội dung thông tin 3: Nội dung đề nghị điều chỉnh
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: Xác nhận các thông tin trong Văn bản đề nghị

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt x □     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không x
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép X
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X  Bản điện tử □


	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn.
.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không được quy định thời hạn hiệu lực riêng.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: sửa đổi giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu áp dụng cho hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn







4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4:  Gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Khoản 5 Điều 60, Điều 32, Khoản 9 Điều 61, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
    - Vận hành thử LPƯHNNC là giai đoạn quan trọng trong vòng đời của lò nhằm xác nhận tính đúng đắn của thiết kế, đảm bảo các thông số an toàn trước khi chính thức vận hành.
     - Khi giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sắp hết thời hạn, thủ tục gia hạn nhằm kiểm soát an toàn và an ninh của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đủ điều kiện để được tiếp tục vận hành trong chu kỳ tiếp theo.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
       Nhà nước cần quản lý để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
     - Tổ chức, cá nhân có quyền được vận hành thử khi đáp ứng yêu cầu; có nghĩa vụ tuân thủ chương trình thử đã được phê duyệt.
     - Tổ chức, cá nhân có quyền được tiếp tục vận hành khi đáp ứng yêu cầu; có nghĩa vụ tuân thủ chương trình đã được phê duyệt.
     - Sau một thời gian vận hành, các cấu trúc, hệ thống và các bộ phận của lò phản ứng có thể bị lão hóa. Việc thẩm định gia hạn nhằm rà soát tổng thể bảo đảm lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vận hành an toàn cho con người và môi trường. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước thẩm định nội dung chương trình vận hành thử, vận hành nhằm kiểm soát an toàn theo chuẩn quốc tế.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 46

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Giai đoạn vận hành thử, vận hành đều có rủi ro cao, cần được thẩm định bởi cơ quan pháp quy, không thể thay thế bằng cam kết hay kiểm tra sau.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp và được quy định tại Điều 60, Điều 32, Khoản 9 Điều 61  Nghị định 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 46)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ  trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x   Không □  
Nêu rõ lý do: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 04 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lý do quy định: Để khẳng định việc cơ sở đã đáp ứng yêu cầu về hành vận hành thử, vận hành bảo đảm đủ các trang thiết bị, nhân lực, quy trình…
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp x
Bưu chính x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp x
Bưu chính x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bản giấy và kèm bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 46 dự thảo Thông tư.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: khoản 1 Điều 46 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận đề nghị chính thức của Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; làm căn cứ pháp lý để cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
- Yêu cầu về hình thức: theo Mẫu 09 tại Phụ lục IX Thông tư hướng dẫn.
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo kết quả vận hành thử, vận hành trong thời hạn của giấy phép đề nghị gia hạn
	- Nêu rõ lý do quy định: Trình bày chi tiết các bước, phương pháp, điều kiện và thời gian thực hiện vận hành thử, vận hành để bảo đảm an toàn và hiệu quả.
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Chương trình vận hành thử, vận hành đã được phê duyệt
	- Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép vận hành.

- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	d) Báo cáo phân tích an toàn theo quy định tại Điều 39 của Thông tư này đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử; Báo cáo phân tích quy định tại Điều 40 của Thông tư đã cập nhật kết quả vận hành đối với gia hạn giấy phép vận hành
	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn vận hành thử, vận hành đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn và hiệu quả, đảm bảo rằng việc gia hạn giấy phép không chỉ là một thủ tục hành chính mà là một quá trình rà soát an toàn toàn diện, giúp Nhà nước bảo đảm quyền giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở hạt nhân.


- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định:

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có □  Không  x 
Nêu rõ: 

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 04 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
      Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, trường hợp gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kèm Giấy phép của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thông báo kèm theo văn bản của Bộ trưởng từ chối gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nêu rõ lý do từ chối.

Lý do quy định: Thời hạn 15 ngày để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ nhằm bảo đảm phản hồi nhanh cho tổ chức, cá nhân đề nghị, tránh kéo dài thời gian chuẩn bị và giúp kịp thời bổ sung, chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu.
Thời hạn 04 tháng để thẩm định và gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành được quy định xuất phát từ tính chất đặc thù, phức tạp của dự án LPƯNC. Việc thẩm định đòi hỏi thời gian dài để xem xét toàn diện các khía cạnh kỹ thuật, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, môi trường, đồng thời có thể cần thực hiện thử nghiệm, đánh giá tại hiện trường. Thời hạn này bảo đảm đủ thời gian cho quá trình thẩm định chuyên sâu, nhưng vẫn giới hạn để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Hoạt động gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Hoạt động gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng/20 năm

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu cho chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có x   Không□ 
Lý do: Quy định theo Mẫu 09 tại Phụ lục IX Thông tư hướng dẫn. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin tổ chức/ cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép
Lý do quy định: xác nhận thông tin tổ chức/ cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về giấy phép vận hành thử, vận hành đề nghị gia hạn
Lý do quy định: xác nhận thông tin về số giấy phép vận hành thử, vận hành đề nghị gia hạn, cơ quan cấp,…
+ Nội dung thông tin 3: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép. 
Lý do quy định: Xác nhận các thông tin trong Đơn đề nghị

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt x □     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có x   Không □ 
Lý do quy định: Đảm bảo sự liên tục có hiệu lực của giấy phép…………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép ít nhất trước 04 tháng trước khi hết hạn đối với giấy phép hết hạn.
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép: x 
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X  Bản điện tử □

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được gia hạn được mẫu hóa tại  mẫu 02 Phụ lục X của Thông tư.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là Giấy phép gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không được quy định thời hạn hiệu lực riêng.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: Giấy phép gia hạn giấy phép vận hành thử, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Thị Oanh
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động:0912698401 ; E-mail: ttoanh@mst.gov.vn






5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5:  Thủ tục cho phép tiếp tục vận hành thử; tháo dỡ sau khi tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Điều 60, Khoản 6 Điều 33; Khoản 4 Điều 62, Khoản 4 Điều 46; Khoản 3 Điều 62, Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
       -Vận hành thử LPƯHNNC là giai đoạn quan trọng trong vòng đời của lò nhằm xác nhận tính đúng đắn của thiết kế, đảm bảo các thông số an toàn trước khi chính thức vận hành.
      - Sau khi có quyết định tạm đình chỉ việc vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vì phát hiện vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn trong quá trình vận hành thử; không tuân thủ các điều kiện, giới hạn vận hành đã được phê duyệt; tổ chức, cá nhân không thực hiện vận hành thử trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép vận hành thử; phát sinh tình huống nghiêm trọng đòi hỏi đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành thử; Sau thời hạn nêu trên, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi bị tạm đình. 
       - Thủ tục này nhằm kiểm soát an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đã bị tạm dừng, tạm đình chỉ hoạt động tháo dỡ do phát hiện các yếu tố gây mất an toàn hoặc không triển khai tháo dỡ đúng thời hạn. 
       - Quản lý và xác nhận trạng thái cuối cùng của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và địa điểm sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình tháo dỡ, tẩy xạ và xử lý chất thải phóng xạ.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
        Nhà nước cần quản lý để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
  - Tổ chức, cá nhân có quyền được vận hành thử khi đáp ứng yêu cầu; có nghĩa vụ tuân thủ chương trình thử đã được phê duyệt. TTHC này bảo đảm quyền được tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư khi đã đáp ứng các yêu cầu an toàn. 
- Tổ chức, cá nhân có quyền nộp hồ sơ đề nghị được tiếp tục tháo dỡ sau khi đã khắc phục các yếu tố gây mất an toàn hoặc sau khi thời hạn tạm dừng/tình chỉ đã  kết thúc và có nghĩa vụ Báo cáo giải trình chi tiết về nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm dừng, đình chỉ và đề xuất các biện pháp kỹ thuật, hành chính cụ thể để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn bức xạ, hạt nhân và bảo vệ môi trường
- Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị công nhận hoàn thành nghĩa vụ sau khi hoàn thành tất cả các công việc tháo dỡ và làm sạch địa điểm theo giấy phép; có nghĩa vụ hoàn tất các cam kết kỹ thuật về việc hoàn thành; chứng minh bằng dữ liệu thực tế;  Nghĩa vụ về hồ sơ và nhân sự , duy trì nguồn lực tài chính cho đến khi công đoạn khảo sát cuối cùng được kết thúc và bảo đảm chấm dứt trách nhiệm pháp lý về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ tại địa điểm.Top of FormBottom of Form
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:
- Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường.
-Việc tháo dỡ lò phản ứng là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro phát tán phóng xạ cực cao. Khi một cơ sở đã bị tạm dừng/đình chỉ, Nhà nước cần một cơ chế thẩm định lại các biện pháp khắc phục để đảm bảo rằng các điều kiện an toàn đã được khôi phục hoàn toàn trước khi cho phép tiếp tục công việc.Đây là bước pháp lý cuối cùng để Nhà nước xác nhận tổ chức vận hành đã hoàn thành mọi nghĩa vụ an toàn, an ninh và tẩy xạ. 
- Việc công nhận chính thức giúp giải phóng địa điểm khỏi các ràng buộc quản lý đặc thù về hạt nhân, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất an toàn cho cộng đồng.


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước thẩm định nội dung chương trình vận hành thử nhằm kiểm soát an toàn theo chuẩn quốc tế; thẩm định nội dung chương trình vận hành thử nhằm kiểm soát an toàn theo chuẩn quốc tế. Đây là biện pháp bắt buộc được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 62 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, tiềm ẩn rủi ro phát tán phóng xạ cực cao nên không thể áp dụng hình thức tự công bố hay hậu kiểm đơn thuần mà phải thông qua sự cho phép chính thức từ cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, đây cũng là biện pháp để Nhà nước xác nhận tổ chức, cá nhân vận hành đã hoàn thành mọi nghĩa vụ an toàn, an ninh và tẩy xạ. Việc công nhận chính thức giúp giải phóng địa điểm khỏi các ràng buộc quản lý đặc thù về hạt nhân, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất an toàn cho cộng đồng.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 47 

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Giai đoạn vận hành thử có rủi ro cao, việc tháo dỡ lò phản ứng là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro phát tán phóng xạ có thể ảnh hưởng đến con người và môi trường nếu như không được kiểm soát do đó cần được thẩm định và cho phép chính thức bởi cơ quan chuyên môn, không thể thay thế bằng cam kết hay kiểm tra sau. Do tính chất nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn của phóng xạ đối với con người và môi trường, việc chấm dứt trách nhiệm an toàn phải được cơ quan chuyên môn thẩm định hiện trường và xác nhận bằng văn bản thay vì tự công bố

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp và được quy định tại Điều 60, Khoản 6 Điều 33, Điều 62 , Điều 47, Nghị định 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ. 

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 47)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ  trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của tổ chức, cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không x  
Nêu rõ lý do: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉnh và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
Lý do quy định: Để khẳng định việc cơ sở đã đáp ứng yêu cầu về hành vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉnh và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bảo đảm đủ các trang thiết bị, nhân lực, quy trình…
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp x
Bưu chính x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp x
Bưu chính x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để tổ chức, cá nhân có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 47 dự thảo Thông tư.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: khoản 1 Điều 47 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị tiếp tục cho phép vận hành thử sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉnh và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận đề nghị chính thức của tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi bị tạm đình chỉ; làm căn cứ pháp lý để cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

- Yêu cầu về hình thức: theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IX Thông tư hướng dẫn.
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và xác nhận trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo giải trình, đề xuất các biện pháp bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân kèm Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ cấp giấy phép vận hành thử quy định tại Điều 39 Thông tư này được cập nhật, điều chỉnh sau khi việc vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bị tạm đình chỉ; Chương trình vận hành thử đã điều chỉnh sau khi việc vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bị tạm đình chỉ trong trường hợp đề nghị tiếp tục vận hành thử sau khi bị tạm đình chỉ;

	- Nêu rõ lý do quy định: Trình bày chi tiết các bước, phương pháp, điều kiện và thời gian thực hiện vận hành thử để bảo đảm an toàn và hiệu quả. Là tài liệu chứng minh, giải trình rằng tổ chức, cá nhân vận hành đã nhận diện đúng nguyên nhân bị tạm dừng và đã có các giải pháp kỹ thuật/hành chính cụ thể để ngăn ngừa. 
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo giải trình, đề xuất các biện pháp bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường kèm Quy trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã cập nhật các biện pháp khắc phục; Chương trình chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã được cập nhật; Báo cáo đánh giá an toàn trong giai đoạn chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu quy định tại Điều 41 Thông tư này đã được cập nhật đối với trường hợp đề nghị cho phép tiếp tục tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ;

	- Nêu rõ lý do quy định: Là tài liệu bắt buộc để tổ chức, cá nhân vận hành chứng minh đã nhận diện đúng nguyên nhân và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục; các biện pháp bảo đảm tuân thủ quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nhằm xác lập một khung kỹ thuật - hành chính mới, đảm bảo rằng các hoạt động tháo dỡ tiếp theo sẽ không lặp lại các tình huống mất an toàn trước đó và Cập nhật quy trình kỹ thuật theo thực tế,  đảm bảo tính chính thống và dễ kiểm chứng. Giúp loại bỏ tình trạng báo cáo sơ sài, thiếu căn cứ kỹ thuật. Các tài liệu này cung cấp dữ liệu minh bạch, tạo sự thống nhất trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý, là cơ sở pháp lý để cơ quan thẩm quyền ra quyết định cho phép tiếp tục hoạt động, đảm bảo mọi rủi ro đã được tính toán và kiểm soát.

- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định:

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Báo cáo kèm tài liệu minh chứng hoàn tất cả các công việc nêu tại giấy phép chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đối với trường hợp đề nghị công nhận lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu chấm dứt hoạt động 
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu này cung cấp đầy đủ thông tin để cơ quan quản lý xác nhận và chứng minh rằng mọi hoạt động tháo dỡ thực tế đã tuân thủ đúng kế hoạch chấm dứt hoạt động tại giấy phép và các quy định nghiêm ngặt về an toàn. 
- Yêu cầu về hình thức: không
- Lý do quy định: Đảm bảo tài liệu rõ ràng, thống nhất, thuận tiện tra cứu và giám sát thực hiện.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có: □   Không x 
Nêu rõ: 

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉnh và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
           Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, trường hợp hồ sơ đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi bị tạm đình chỉ được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kèm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thông báo kèm theo văn bản của Bộ trưởng từ chối tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nêu rõ lý do từ chối.
Lý do quy định: Thời hạn 15 ngày để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ nhằm bảo đảm phản hồi nhanh cho tổ chức, cá nhân, tránh kéo dài thời gian chuẩn bị và giúp kịp thời bổ sung, chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu.
Thời hạn 30 ngày làm việc để thẩm định và cho phép  tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động  được quy định xuất phát từ tính chất đặc thù, phức tạp của dự án LPƯNC. Việc thẩm định đòi hỏi thời gian dài để xem xét toàn diện các khía cạnh kỹ thuật, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, môi trường, đồng thời có thể cần thực hiện thử nghiệm, đánh giá tại hiện trường và tham vấn chuyên gia quốc tế. Thời hạn này bảo đảm đủ thời gian cho quá trình thẩm định chuyên sâu, nhưng vẫn giới hạn để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Hoạt động cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Hoạt động cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là lĩnh vực đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân. Các tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu kỹ thuật phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế.


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng/từ 5 đến 40 năm đối với từng giai đoạn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khi hiện nay chưa có nhiều lò.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục đề nghị cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có x   Không□ 
Lý do: Quy định theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IX Thông tư. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: xác định Thông tin tổ chức/ cá nhân đề nghị
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Chương trình vận hành thử/giấy phép bị tạm đình chỉ
Lý do quy định: xác định thông tin về số Quyết định phê duyệt chương trình vận hành thử/ giấy phép vận hành thử, số quyết định tạm đình chỉ,…
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin về Kế hoạch/Giấy phép tháo dỡ bị tạm đình chỉ
Lý do quy định: xác định căn cứ pháp lý và đối tượng quản lý, Căn cứ để đánh giá việc khắc phục sai phạm, Làm cơ sở cho việc cập nhật hồ sơ kỹ thuật, Duy trì sự giám sát và trách nhiệm giải trình.
+ Nội dung thông tin 4: Nội dung đề nghị xem xét, tiến hành thanh tra/kiểm tra thực tế và cho phép Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được tiếp tục thực hiện công tác tháo dỡ và chấm dứt hoạt động (phục hồi hiệu lực giấy phép/quyết định.
+ Nội dung thông tin 5: Thông tin về cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và giấy phép chấm dứt hoạt động 
Lý do quy định:  thể hiện ý chí và cam kết trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức vận hành trước pháp luật về việc đã hoàn tất các nghĩa vụ an toàn
Nội dung thông tin 6: Nội dung đề nghị cơ quan quản lý xem xét hồ sơ, tiến hành thanh tra hiện trường và ra quyết định công nhận Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nêu trên đã hoàn thành công tác tháo dỡ, chính thức chấm dứt hoạt động và kết thúc an toàn mọi nghĩa vụ liên quan đến giấy phép bức xạ, hạt nhân.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Xác nhận của tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác nhận thông tin trong Đơn đề nghị. 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt x □     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không x
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: x
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X  Bản điện tử □

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu   được mẫu hóa tại Mẫu số 01 Phụ lục X của Thông tư .

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là Quyết cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không quy định thời hạn hiệu lực riêng.
 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: Quyết định cho phép tiếp tục vận hành thử, tháo dỡ sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ và công nhận chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Thị Oanh
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động:0912698401; E-mail: ttoanh@mst.gov.vn
 	






6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Khoản 9 Điều 61, Điều 62, Điều 43 Nghị định 316/2025/NĐ-CP)
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
- Quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và bảo vệ môi trường trong giai đoạn lò phản ứng không vận hành ở trạng thái tới hạn trong một thời gian dài; giai đoạn cuối vòng đời của cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, bao gồm các nội dung chi tiết tại kế hoạch chấm dứt từ phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường; giảm thiểu lượng chất thải phát xạ sinh ra từ quá trình tháo dỡ.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
- Việc dừng lò dài hạn đòi hỏi phải thay đổi các giới hạn và điều kiện vận hành (OLC), điều chỉnh chế độ bảo trì và quản lý nhân sự để đảm bảo lò phản ứng luôn ở trạng thái dưới tới hạn an toàn, ngăn ngừa sự xuống cấp của các hệ thống quan trọng và bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân.
- Nhà nước cần quản lý để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế.


	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
- Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo và đề nghị điều chỉnh khi xuất hiện các yếu tố làm thay đổi đáng kể các điều kiện về các hệ thống, thiết bị; các thay đổi trong giới hạn và điều kiện vận hành; nhu cầu về nhân sự cho thời gian dừng hoạt động kéo dài; các yêu cầu về thử nghiệm và bảo trì định kỳ; các quy trình điều chỉnh bản vẽ kỹ thuật, thủ tục và hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân, an ninh và môi trường.
- Tổ chức, cá nhân có quyền nghiên cứu và lựa chọn chiến lược tháo dỡ phù hợp (tháo dỡ ngay hoặc tháo dỡ trì hoãn) dựa trên các luận giải về kinh nghiệm vận hành, điều kiện thiết kế và trạng thái cuối cùng dự kiến của cơ sở; cập nhật và đề xuất điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế vận hành và các tiến bộ kỹ thuật mới nhất và có nghĩa vụ bảo đảm an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường trong Kế hoạch chấm dứt hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định giúp nhà nước kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người dân, các bên liên quan; bảo vệ con người và môi trường. Việc xác định rõ các nội dung này nhằm đảm bảo Nhà nước kiểm soát chặt chẽ quá trình tháo dỡ - một giai đoạn tiềm ẩn rủi ro rất cao - đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ chức vận hành trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tài sản sau khi đã hoàn thành trách nhiệm an toàn.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính 
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Đây là biện pháp kiểm soát bắt buộc để cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ) thẩm định tính khả thi và an toàn của các biện pháp kỹ thuật - hành chính trước khi tổ chức, cá nhân vận hành triển khai thực tế. 
      Chấm dứt hoạt động là quá trình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro phát tán phóng xạ cao và ảnh hưởng lâu dài đến môi trường. Việc phê duyệt kế hoạch giúp Nhà nước kiểm soát được chiến lược tháo dỡ, phương án xử lý chất thải và đảm bảo nguồn tài chính sẵn có để đưa địa điểm về trạng thái an toàn. Đây là biện pháp bắt buộc được quy định tại Điều 62 và Điều 43 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP nhằm thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn hạt nhân đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 48

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Việc tự công bố không đảm bảo được tính khách quan trong đánh giá rủi ro hạt nhân phức tạp. Chấm dứt hoạt động là quá trình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro phát tán phóng xạ cao và ảnh hưởng lâu dài đến môi trường, do tính chất đặc thù của cơ sở hạt nhân đòi hỏi sự thẩm định tiền kiểm nghiêm ngặt để bảo vệ con người và môi trường.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, Luật Năng lượng nguyên tử và được quy định tại Khoản 9 Điều 61, Điều 43 và Điều 62  Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ. 

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, phản ánh chính xác mục tiêu quản lý

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo (Điều 47)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ  trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của Tổ chức, cá nhân vận hành, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không x  
Nêu rõ lý do: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 
 -Việc thẩm định an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân không chỉ thực hiện trên hồ sơ mà còn bao gồm thẩm định thực tế và hoạt động giám sát trực tiếp tại hiện trường.
- Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không x
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………………………………………

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp: x
Bưu chính: x
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp: x
Bưu chính: x

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 47 dự thảo Thông tư.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không □
Nêu rõ lý do: khoản 1 Điều 47 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận đề nghị chính thức của tổ chức, cá nhân xin phê kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; làm căn cứ pháp lý để cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

- Yêu cầu về hình thức: Mẫu số 04 tại Phụ lục IX  của Thông tư.
- Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của văn bản đề nghị.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Kế hoạch dừng lò dài hạn bao gồm: danh sách các hệ thống, thiết bị; các thay đổi trong giới hạn và điều kiện vận hành; nhu cầu về nhân sự cho thời gian dừng hoạt động kéo dài; các yêu cầu về thử nghiệm và bảo trì định kỳ; các quy trình điều chỉnh bản vẽ kỹ thuật, thủ tục và hướng dẫn;
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính chính thống, minh bạch và dễ kiểm chứng của tài liệu kỹ thuật.
+ Tránh tình trạng tổ chức vận hành lập báo cáo sơ sài, thiếu căn cứ khoa học đối với một hoạt động có nguy cơ rủi ro cao.
+ Giúp cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ) có đầy đủ cơ sở để phân tích an toàn tất định và ra quyết định phê duyệt chính xác.
- Yêu cầu về hình thức: Không
- Lý do quy định: Đảm bảo tài liệu rõ ràng, thống nhất, thuận tiện tra cứu và giám sát thực hiện

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bao gồm: phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường; giảm thiểu lượng chất thải phát xạ sinh ra từ quá trình tháo dỡ
	- Nêu rõ lý do quy định: Trình bày chi tiết các phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường; giảm thiểu lượng chất thải phát xạ sinh ra từ quá trình tháo dỡ để đảm bảo mọi hoạt động tháo dỡ lò phản ứng đều được lập kế hoạch khoa học, ưu tiên bảo vệ con người và môi trường khỏi tác động bức xạ nguy hại.
- Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại Thông tư.
- Lý do quy định: Đảm bảo tài liệu rõ ràng, thống nhất, thuận tiện cho việc thẩm định và giám sát và đảm bảo mọi hoạt động tháo dỡ lò phản ứng đều được lập kế hoạch khoa học, ưu tiên bảo vệ con người và môi trường khỏi tác động bức xạ nguy hại.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: ) Báo cáo phân tích an toàn quy định tại Điều 40 đã cập nhật các thông tin về Kế hoạch dừng lò dài hạn bao gồm: danh sách các hệ thống, thiết bị; các thay đổi trong giới hạn và điều kiện vận hành; nhu cầu về nhân sự cho thời gian dừng hoạt động kéo dài; các yêu cầu về thử nghiệm và bảo trì định kỳ; các quy trình điều chỉnh bản vẽ kỹ thuật, thủ tục và hướng dẫn	
	- Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của nhà máy trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép vận hành.
- Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại Thông tư hướng dẫn.
- Lý do quy định: Đảm tính chính thống, minh bạch và dễ kiểm chứng của tài liệu, tạo sự thống nhất trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý, đồng thời giúp đối chiếu, lưu trữ và giám sát thuận lợi, tránh tình trạng lập báo cáo sơ sài, thiếu căn cứ kỹ thuật.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
Nêu rõ: Thành phần hồ sơ đã quy định đầy đủ các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có x     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
     Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
     Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, trường hợp phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kèm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn , kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến Tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thông báo kèm theo văn bản của Bộ trưởng từ chối phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nêu rõ lý do từ chối.
     Tối đa 06 tháng thẩm định, đây là thời hạn hợp lý để cơ quan chuyên môn đánh giá các biến đổi về đặc trưng lý - nơtron và vật lý của lò khi dừng hoạt động lâu ngày và kế hoạch chấm dứt hoạt động.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không x
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước x      Nước ngoài x
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài x
Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Luật Năng lượng nguyên tử 2025. 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân. 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0-1 đối tượng/30-40 năm khi chưa có nhiều lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có x    Không □
- Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không x
Nêu rõ lý do: Thủ tục đề nghị thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không x      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không x      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không x      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung quy định:  
Lý do quy định: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có x   Không□ 
Lý do: Quy định theo Mẫu số 04 tại Phụ lục IX Thông tư hướng dẫn. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:  
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác định Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đề nghị dừng hoạt động dài hạn
Lý do quy định: Kiểm tra, xác minh về hiện trạng và thời gian được cấp phép vận hành, lý do xin dừng lò dài hạn
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin về lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Lý do quy định: Quy định rõ tên của tổ chức, cá nhân đề nghị, thời hạn của giấy phép hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; Nội dung đề nghị xem xét và phê duyệt kế hoạch/dự án chấm dứt hoạt động đối với Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đang hoạt động.

+ Nội dung thông tin 3: Các tài liệu kèm theo để chứng minh Kế hoạch chấm dứt hoạt động đề nghị xem xét, phê duyệt.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có x     Không□
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Tổ chức, cá nhân đề nghị
Lý do quy định: Xác nhận thông tin tại Văn bản đề nghị phê duyệt

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt x □     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không x
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính: x
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy  X  Bản điện tử □

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không x
Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được quy định tại Mẫu số 01 tại Phụ lục X tại Thông tư.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không x
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Kết quả của thủ tục là Quyết định phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, Kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu không quy định thời hạn hiệu lực riêng vì việc quyết định dừng theo thời hạn do tổ chức, cá nhân vận hành đề xuất và quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc x     Địa phương □
Lý do: Quyết định phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn, Kế hoạch chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Việt Nam, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước trung ương. Việc quy định phạm vi hiệu lực toàn quốc bảo đảm thống nhất quản lý, tránh sự khác biệt giữa các địa phương và phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu an toàn tuyệt đối của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Thị Oanh
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động:0912698401 ; E-mail: ttoanh@mst.gov.vn
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